	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐĂK PÉK
	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phụ lục
KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI, LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024
(Kèm theo Tờ trình số:            /TTr-UBND ngày      /       /2025 của UBND xã Đăk Pék)
	TT
	Tên công trình, dự án
	Số hợp đồng
	Ngày tháng năm
	Giá trị hợp đồng
	Giá trị thanh toán
	Công nợ 
	Công ty thực hiện
	Ghi chú

	
	Kiểm kê đất đai
	 
	 
	1,668,181,000
	1,668,181,000
	1,668,181,000
	 
	 

	1
	Hợp đồng dịch vụ thẩm định giá tài sản
	24190.2/QVC-HĐTĐG
	11/1/2024
	8,000,000
	8,000,000
	8,000,000
	Công ty CP Thẩm định giá Quảng Nam
	 

	2
	Tư vấn Lập phương án và dự toán Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 huyện Đăk Glei
	Số: 07/2024/HĐ-TV
	11/5/2024
	22,254,000
	22,254,000
	22,254,000
	CT TNHH TV và XD Hoàng Nguyên
	 

	3
	Tư vấn thẩm định E-HSMT và Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn Kiểm kê đất đai lập hiện trạng sử dụng đất năm 2024
	140/2024/HĐ-TV
	11/29/2024
	4,000,000
	4,000,000
	4,000,000
	CT TNHH Xây dựng và Dịch vụ Bảo Trâm
	 

	4
	Tư vấn lập HS mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Tư vấn Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024
	145/2024/HĐ-DVTV
	11/29/2024
	7,098,000
	7,098,000
	7,098,000
	CT TNHH MTV Hoàng Sang Kon Tum
	 

	5
	Chi phí thực hiện kiểm kê
đất đai năm 2024
	 01/2025/HĐ-TV
	15/01/2025 
	1,626,829,000
	1,626,829,000
	1,626,829,000
	Công ty TNHH MTV Trắc địa Tín Nghĩa
	 





